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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019-2020


1. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	A
	Giảng viên cơ
hữu theo ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giảng viên cơ
hữu môn chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ
đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn B
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị C
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	


 3. Công khai số lượng giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên được đào tạo bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian bồi dưỡng trong năm học 2018- 2019 và 2 năm tiếp theo 
	[bookmark: chuong_pl_21]STT
	Hình thức
	Nội dung
	Trình độ
	Thời gian
	Số lượng

	I
	   Năm học 2018-2019

	1
	…..
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	

	II
	   Năm học 2019-2020

	1
	…..
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	

	III
	[bookmark: _GoBack]   Năm học 2020-2021

	1
	…..
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	



                                                                                                                              
                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG





Các biểu mẫu tải về tại địa chỉ: http://husc.hueuni.edu.vn, Chuyên mục Tải file, biểu mẫu 3 công khai

